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1. Thông tin chung 

 

1. Thông tin chung 

1.1. T n học phần:  

    u   gi   d c ti u h c v      u   d   

h c ti u h c 

1.2. Tên ti n  Anh:  

Primary Education Theory and Primary 

Teaching Theory  

1.3. Mã học phần: 1.4. Số t n ch : 02 

1.5. Phân bố thời  ian:    

-    thu ết:     24 tiết 

- B i t p  06 tiết 

- Tự h c:       60 tiết 

1.6. Các  iản  vi n phụ trách học phần:  

- Giả g viê  ph  tr ch chí h ThS. Ngu ễ  Thị Thuỳ Vâ  

- Danh s ch giả g viê  cù g giả g d   ThS. Ngu ễ  Thị Diễm Hằ g 

ThS. Ngu ễ  Thị Xuâ  Hươ g 

ThS. Đ    Kim Phúc 

ThS. H   g Thị Tườ g Vi 

1.7. Điều kiện tham  ia học phần:  

- H c phầ  tiê  qu ết Gi   d c h c ti u h c 

- H c phầ  h c trước Không có 

- H c phầ  s  g h  h Không có 

2. Mục ti u 

2.1. Mục ti u chun  

H c phầ  giới thiệu  hữ g kiế  thức cơ bả  về:  

-  í  u   d   h c ti u h c: kh i  iệm, bả  chất,  hiệm v , độ g  ực,  gu ê  tắc, 

 ội du g, phươ g ph p, phươ g tiệ , hì h thức tổ chức d   h c v  c c đặc đi m của 

h  t độ g d   h c ở trườ g ti u h c. 

-  í  u   gi   d c ti u h c: Kh i  iệm, bả  chất,  ội du g,  gu ê  tắc, phươ g 

ph p v  hì h thức tổ chức h  t độ g gi   d c ở trườ g ti u h c.  

2.2. Mục ti u cụ thể 

2.2.1. Về ki n thức 

Cu g cấp  hữ g kiế  thức cơ bả  về     u   d   h c v      u   gi   d c ở trườ g 

ti u h c (qu  trì h,  gu ê  tắc,  ội du g, phươ g ph p, phươ g tiệ , hì h thức tổ chức 
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h  t độ g d   h c v  gi   d c ở trườ g ti u h c) đ  thực tốt  hiệm v  của  gười gi   

viê  ti u h c. 

2.2.2. Về kỹ năn  

Bước đầu rè   u ệ  c c kỹ  ă g cơ bả  đ  tổ chức h  t độ g d   h c v  c c h  t 

độ g gi   d c ở trườ g ti u h c. 

2.2.3. Về thái độ 

Hì h th  h, bồi dưỡ g  iềm ti  v  tì h cảm  ghề  ghiệp, có   thức phấ  đấu vươ  

 ê  tr  g h c t p v  rè   u ệ  đ  h    thiệ   hâ  c ch của  gười gi   viê  ti u h c. 

3. Chuẩn đầu ra (CLO) 

 ản  1. Chuẩn đầu ra của HP 

Sau khi h c x  g h c phầ , SV có khả  ă g: 

 

Ký hiệu CLO Nội dun  CLO 

CLO1 
Phân tích được khái niệm, cấu trúc, bản chất, quy lu t, nhiệm v , động lực, 

logic, nguyên tắc của quá trình d y h c ti u h c 

CLO2 
Xác định được nội dung, phươ g pháp, phươ g tiện và các hình thức tổ chức 

d y h c ở ti u h c 

CLO3 
Phân tích được khái niệm, đặc đi m, cấu trúc, bản chất, động lực, logic, 

nguyên tắc của quá trình giáo d c ti u h c 

CLO4 Xác định được nội dung và phươ g pháp giáo d c ti u h c 

CLO5 Hi u được đặc trư g và các giai đ  n phát tri n t p th  h c sinh ở ti u h c 

CLO6 
V n d ng kiến thức vào việc tổ chức ho t động d y h c và giáo d c ở trường 

ti u h c 

CLO7 
Ý thức, thái độ nghiêm túc trong h c t p và rèn luyện đ  hình thành phẩm 

chất v   ă g  ực  ghề  ghiệp. 

 

4. Mối li n hệ  iữa chuẩn đầu ra học phần  CLO  và chuẩn đầu ra chư n  trình 

đào tạo (PLO) 

 ức độ đó g góp, h  trợ của C   đ  đ t được P   được x c đị h c  th  qua bả g 

sau: 

 ản  2. Mối li n hệ  iữa CLO và PLO 
PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

CLO 1 I R M R R  R R I M M 

CLO 2 I R M M M  R M I M M 

CLO 3 I R M R R  R R I M M 

CLO 4 I R M R M  R R I M M 

CLO 5 I R M R R  M R I M M 

CLO 6 I M M M M  M R I M M 

CLO7 I I I I R  R R I M M 

Tổ g hợp h c phầ  I R M R R  R R I M M 
    c       mức g ớ  t  ệu/bắt đầu; R  mức nâng cao  ơn mức bắt đầu, có n  ều cơ  ộ  được t ực 

 àn , t í ng  ệm, t ực tế,…; M  mức t uần t ục/t ông   ểu; A   ỗ trợ tố  đa v ệc đạt được PLO, cần 

được t u t ập m n  c ứng để đán  g á CĐR CTĐT. 

 

5. Đánh giá 

a. P ương p áp,  ìn  t ức k ểm tra - đán  g á  

 ản  3. Phư n  pháp, hình thức kiểm tra - đánh  iá k t quả học tập của SV 
Thành 

phần 

Trọn  

số 
 ài đánh  iá 

Trọn  

số con 

Rubric 

 đánh 

Lquan 

đ n CĐR  
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đánh giá dấu X 

n u có  

          

giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 1. Chu ê  

cầ , th i độ 

(CCTĐ) 

5% 

- Đ  h gi  t    bộ 

quá trình 

- Đ  h gi  the  tiêu 

chí sau: 

+ Tham gia đầ  đủ, 

tích cực chuẩ  bị b i 

+ Tham gia c c h  t 

độ g tr  g giờ h c 

+ H    th  h b i t p 

   thu ết v  thực 

hành the   êu cầu 

của giả g viê  

100% X 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

Quan sát, 

theo dõi, 

đi m da h 

A2. Ki m 

tra thườ g 

xuyên 

(KTTX) 

30% 

A2.1. Tuầ  8:  

Chươ g 1. Quá 

trì h d   h c ti u 

h c 

Chươ g 2. Nguyên 

tắc d   h c ti u 

h c  

Chươ g 3. Nội 

du g d   h c ti u 

h c 

Chươ g 4. Phươ g 

ph p, phươ g tiệ  

d   h c ti u h c 

Chươ g 5. Hì h 

thức tổ chức d   

h c ở ti u h c 

50% 

X 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Tự  u  , b i 

t p, thả  

 u   
 2.2. Tuầ  15:  

Chươ g 6. Quá 

trì h gi   d c ti u 

h c 

Chươ g 7. Nguyên 

tắc gi   d c ti u 

h c 

Chươ g 8. Nội 

du g gi   d c ti u 

h c 

Chươ g 9. Phươ g 

ph p gi   d c ti u 

h c 

Chwng 10. Xây 

dự g t p th  h c 

si h ti u h c 

50% 

A3. Đ  h 

gi  cuối kỳ 
65% 

Chươ g 1  

Chươ g 2 

Chươ g 3 

Chươ g 5 

100%  

CLO 1 

CLO 2 

CLO 3 

CLO 4 

Tự  u  , 

vấ  đ p, 

vấ  đ p - 

thực h  h, 
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Chươ g 6 

Chươ g 7 

Chươ g 8 

Chươ g 9 

Chươ g 10  

CLO 5 

CLO 6 

CLO7 

ti u  u  , 

trắc  ghiệm 

- tự  u   

 

                            

S n  v  n p    t am dự    0   ố bu   của HP. Nếu ng ỉ  20   ố bu    ẽ 

k ông được dự t   kết t  c HP. 

6. K  hoạch và nội dun   iản  dạy  

 ản  4. K  hoạch và nội dun   iản  dạy theo tuần  

Tuần/ 

 uổi 

(2tiết/ 

b) 

Các nội dun  

c  bản của bài 

học  chư n   

 đ n 3 số  

Số 

ti t 

(LT/ 

TH/ 

TT) 

CĐR của 

bài học 

 chư n  / 

chủ đề 

Liên 

quan 

đ n 

CĐR  

PP  iảng 

dạy, tài  

liệu và 

cở sở vật 

chất, 

thi t bị 

cần thi t 

để đạt 

CĐR 

Hoạt độn  học 

của SV 

Tên 

bài 

đánh 

giá 

 cột 3 

bản  

3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Chư n  1. Quá 

trình dạy học 

tiểu học 

1.1. Khái  iệm 

qu  trì h d   

h c 

1.2. C c  hiệm 

v  d   h c ở 

trườ g ti u h c 

 

2LT 

Trình bày 

được kh i 

 iệm, c c 

 hiệm v   

d   h c ở 

ti u h c 

 

 

 

CLO1 

CLO6 

CLO7 

 

 

 

 

 

 

 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

 

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 

 

2 

1.3. Độ g  ực v  

  gic của qu  

trì h d   h c 

Chư n  2. 

N uy n t c dạy 

học tiểu học 

2.1. Kh i  iệm 

 gu ê  tắc d   

h c ti u h c 

2.2. Hệ thố g 

c c  gu ê  tắc 

d   h c ti u h c 

 

1LT 

1BT - Phân tích 

được độ g 

 ực của qu  

trì h d   

h c  

- Trình bày 

được kh i 

 iệm v  hệ 

thố g c c 

nguyên tác 

d   h c ở 

ti u h c 

CLO1 

CLO6 

CLO7 

 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 

B i t p:  

1. Phân tích 

độ g  ực của 

qu  trì h d   

h c v  rút ra 

kết  u   sư 
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projector  ph m 

 

3 

2.2. (tiếp) 

Chư n  3. Nội 

dun  dạy học 

tiểu học 

3.1. Kh i  iệm 

 ội du g d   

h c ti u h c 

3.2. Nội du g 

d   h c ti u h c 

2LT 

 

 

 

 

 

 

X c đị h 

được kh i 

 iệm,  ội 

du g d   

h c ở ti u 

h c 

  

CLO1 

CLO2 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 

A2.1 

4 

3.2. (tiếp) 

3.3. Xu thế đổi 

mới  ội du g 

d   h c ti u h c 

1LT 

1BT 

- Trình bày 

được xu thế 

đổi mới  ội 

du g d   

h c ở ti u 

h c  

CLO2 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV  

B i t p: Trì h 

b   kế h  ch 

v  chươ g trì h 

d   h c ở ti u 

h c hiệ   a . 

A2.1 

5 

Chư n  4. 

Phư n  pháp, 

phư n  tiện 

dạy học tiểu 

học 

4.1. Kh i  iệm 

phươ g pháp 

d   h c ti u h c 

4.2. Hệ thố g 

c c phương 

ph p d   h c ở 

ti u h c 

 

1LT 

1BT 

X c đị h 

được khái 

 iệm v  hệ 

thố g c c 

phươ g 

ph p d   

h c ở ti u 

h c 

CLO2 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 

B i t p: Trì h 

b   hệ thố g 

c c phươ g 

ph p d   h c ở 

ti u h c v  ch  

ví d  mi h h  . 

A2.1. 

6 

4.2. (tiếp) 

4.3. Phươ g tiệ  

kĩ thu t d   h c 

ti u h c 

2LT - Trình bày 

được c c 

phươ g tiệ  

d   h c ti u 

CLO2 

CLO6 

CLO7 

 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

A2.1 
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4.4. Đổi mới 

phươ g ph p 

d   h c ở ti u 

h c 

4.5.  ựa ch   

v  sử d  g 

phươ g ph p, 

phươ g tiệ  d   

h c ở ti u h c 

 

h c 

- Trình bày 

dược sự đổi 

mới phươ g 

ph p d    

h c v   ựa 

ch  , sử 

d  g 

phươ g 

pháp, 

phươ g tiệ  

d   h c ở 

ti u h c  

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  ; thu ết 

trì h phươ g 

ph p gi   d c 

7 

Chư n  5. 

Hình thức dạy 

học ở tiểu học 

5.1. Kh i  iệm 

hì h thức tổ 

chức d   h c 

5.2. Các hình 

thức tổ chức d   

h c ở ti u h c 

1LT 

1BT  

 

 

 

 

Trình bày 

được kh i 

 iệm v  c c 

hì h thức tổ 

chức d   

h c ở ti u 

h c 

 

CLO2 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩ  bị ở 

nhà: nghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c. 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 

B i t p: Trì h 

bày các hình 

thức tổ chức 

d   h c ở ti u 

h c v   iê  hệ 

thực tiễ . 
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5.2. (tiếp) 

Chư n  6. Quá 

trình  iáo dục 

ở tiểu học 

6.1. Kh i  iệm 

quá trình giáo 

d c ti u h c 

6.2. Đặc đi m 

của qu  trì h 

gi   d c ti u 

h c 

6.3. Cấu trúc 

của qu  trì h 

gi   d c ti u 

h c 

 

 

2LT 

 

Trình bày 

được kh i 

 iệm, đặc 

đi m v  c u 

trúc của qu  

trình giáo 

d c ti u h c 

 

CLO2 

CLO3 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV, 

  m b i ki m 

tra 

A.2.1 

9 

6.4. Bả  chất 

của qu  trì h 

gi   d c ti u 

h c 

6.5. Độ g  ực 

của qu  trì h 

2LT Phân tích 

được bả  

chất, độ g 

 ực v    gic 

của qu  

trình giáo 

CLO3 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

A2.2. 



7 
 

 

gi   d c ti u 

h c 

6.6.   gic của 

qúa trình giáo 

d c ti u h c 

d c ti u 

h c. 

 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 

10 

 

Chư n  7. 

N uy n t c 

 iáo dục tiểu 

học 

7.1. Kh i  iệm 

về  gu ê  tắc 

gi   d c  

7.2. Hệ thố g 

c c  gu ê  tắc 

gi   d c ti u 

h c 

2LT 
 

 

 

 

 

 
 

Trình bày 

được kh i 

 iệm v  hệ 

thố g c c 

 gu ê  tắc 

gi   d c 

ti u h c 

CLO3 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 
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Chư n  8. Nội 

dun   iáo dục 

tiểu học 

8.1. Gi   d c 

đ   đức ở ti u 

h c 

8.2. Gi   d c 

 a  độ g ở ti u 

h c 

8.3. Gi   d c 

th  chất ở ti u 

h c 

 

2LT 

Trình bày 

được c c  ội 

dung giáo 

d c ở ti u 

h c và liên 

hệ thực tiễ  

CLO4 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 
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8.4. Gi   d c 

thẩm mĩ ở ti u 

h c 
Chư n  9. 

Phư n  pháp 

 iáo dục tiểu 

học 

9.1. Kh i  iệm 

chu g về 

phươ g ph p 

gi   d c 

9.2. Hệ thố g 

1LT 

1BT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình bày 

được khái 

 iệm v   hệ 

thố g c c 

CLO4 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 

B i t p: Trì h 

b   c c phươ g 

ph p gi   d c ở 

ti u h c v  ch  
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các phươ g 

ph p gi   d c 

ti u h c 

phươ g 

pháp giáo 

d c ti u h c 

 

máy tính 

và 

projector  

ví d  mi h h   

13 9.2. (tiêp) 

2LT 

 

CLO4 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

 

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 
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9.3.  ựa ch   

v  v   d  g 

phươ g ph p 

gi   d c ở ti u 

h c 

Chư n  10. 

Xây dựn  tập 

thể học sinh 

tiểu học 

10.1. Kh i  iệm 

v  đặc trư g của 

t p th  h c si h 

ti u h c 

10.2. Các giai 

đ    ph t tri   

của t p th  h c 

si h ti u h c 

1LT 

1BT 

- Trình bày 

được sự  ựa 

ch   v  v   

d  g 

phươ g 

pháp giáo 

d c ở ti u 

h c 

- Trình bày 

được kh i 

 iệm, đặc 

trư g v  c c 

giai đ    

ph t tri   

của t p th  

h c si h ti u 

h c 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

projector  

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV 

B i t p: Trì h 

b   đặc đi m 

t p th  h c si h 

tr  g từ g giai 

đ    v  đề xuất 

biệ  ph p phù 

hợp tr  g từ g 

giai đ   . 
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10.3. C c biệ  

ph p xâ  dự g 

t p th  h c si h 

ti u h c 

2LT 

 

 

 

Phân tích 

được c c 

biệ  ph p 

xâ  dự g 

t p th  h c 

si h ti u 

h c 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

- PP 

thu ết 

trình nêu 

vấ  đề, 

đ m 

th  i, 

thả   u   

… 

- GV sử 

d  g t i 

 iệu 

chính, 

máy tính 

và 

- Chuẩ  bị ở 

nhà:  ghiê  cứu 

trước  ội du g 

b i h c 

- H  t độ g 

trê   ớp: Thả  

 u  , trả  ời câu 

hỏi của GV; 

  m b i ki m 

tra 

A2.2 
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projector  

Theo 

 ịch 

thi 

Ki m tra cuối 

kỳ 
-   

CLO1

CLO2 

CLO3

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

- 
  m b i ki m 

tra 
A3 

 

7. Học liệu 

 ản  5. Sách,  iáo trình, tài liệu tham khảo 

TT T n tác  iả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

t n bài báo, văn bản 

NX , t n tạp ch / 

n i ban hành V  

 Giáo trình chính 

1 

Ngu ễ  Thị Thuỳ Vâ  

Ngu ễ  Thị Xuâ  

Hươ g 

Đ    Kim Phúc 

 

2021 

    u   gi   d c ti u h c 

v      u   d   h c ti u 

h c 

Giáo trình  ưu hành  ội 

bộ, Trườ g ĐHQB 

2 

Ngu ễ  Thị Qu , 

Ngu ễ  Thị Bích H  h, 

Hồ Vă   iê ,  ai 

Ng c  uô g, Vũ Khắc 

Tuân  

 

2006 

Gi   d c h c (T i  iệu 

đ   t   gi   viê  ti u h c 

trì h độ Ca  đẳ g v  Đ i 

h c Sư ph m), 

NXB Gi   d c, H  Nội 

 Sách,  iáo trình tham khảo 

2 

Ngu ễ  Đì h Chỉ h, 

Ngu ễ  Vă   ũ , 

Ph m Ng c U    

2006 Sư ph m h c ti u h c 

 
NXB Gi   d c 

2 
Đặ g Vũ H  t, Phó 

Đức H    
2008 Gi   d c h c ti u h c I 

NXB ĐHSP, H  Nội. 

 

3 
Đặ g Vũ H  t, Phó 

Đức H    
2008 Gi   d c h c ti u h c II 

NXB ĐHSP, H  Nội. 

 

3 Ngu ễ  Hữu Hợp 2013     u   d   h c ti u h c 
NXB Đ i h c Sư ph m  

H  Nội 

4 Ngu ễ  Hữu Hợp 2015 Gi   d c h c ti u h c 
NXB Đ i h c Sư ph m  

H  Nội 

5 Ph m Viết Vượ g 2012 Gi   d c h c 
NXB Đ i h c Quốc gia 

H  Nội 

6 Bộ Giáo d c & Đ   t o  2020 
Quy định đ  h giá h c 

sinh ti u h c 

Ban hành kèm theo 

Thô g tư số 

27/2020/TT-BGDĐT 

 g   04 th  g 9  ăm 

2020 của Bộ trưở g Bộ 

Gi   d c v  Đ   t   
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7 Bộ Giáo d c & Đ   t o  2020 Điều  ệ trườ g Ti u h c 

Ban hành kèm theo 

Thô g tư số 

28/2020/TT-BGDĐT 

 g   04 th  g 9  ăm 

2020 của Bộ trưở g Bộ 

Gi   d c v  Đ   t   

 
8. C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 

 ản  6. C  sở vật chất phục vụ  iản  dạy 

 

TT 

T n  iản  đườn , 

PTN, xưởn , c  sở 

TH 

Danh mục tran  thi t bị, phần mềm 

ch nh phục vụ TN,TH 
Phục vụ cho nội 

dung Bài 

học/Chư n  
T n thi t bị, dụn  cụ, 

phần mềm,… 
Số lượn  

1 Giả g đườ g  , C Projector, máy tính cá nhân 01 Chươ g 1 - 10 

 

9. Rubric đánh  iá:  
 

Rubric 1: Chuy n cần  Class Attendace  

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọn  

số 
 

MỨC F 
(0-3.9) 

 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

 
MỨC C 
(5.5-6.9) 

 
MỨC   
(7.0-8.4) 

 
MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cầ  

Không  
đi  h c 
(<30%). 

Đi  h c   
không  
chu ê   cầ  
(<50%). 

Đi h c kh  

chu ê  cầ  

(<70%). 

Đi h c chu ê  

cầ  (<90%). 

Đi  h c đầ  đủ,  
rất chu ê  cầ  
(100%). 

50% 

Đó g  
góp 
t i  ớp 

Không 

tham gia 

h  t 

độ g gì 

t i  ớp 

Hiếm khi 

tham gia phát 

bi u, đó g 

gớp ch  b i 

h c t i  ớp. 

Đó g góp 

khô g hiệu 

quả. 

Thỉ h th ả g 

tham gia phát 

bi u, tra  đổi   

kiế  t i  ớp. 

Ph t bi u ít khi 

có hiệu quả. 

Thườ g xu ê  

ph t bi u v  

tra  đổi   kiế  

 iê  qua  đế  

b i h c. C c 

đó g góp ch  

b i h c    hiệu 

quả. 

Tham gia tích 
cực c c h  t 
độ g t i  ớp: 
ph t bi u, tra  
đổi   kiế  liên 
qua  đế  b i 
h c. C c đó g 
góp rất hiệu 
quả. 

50% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubric 2:  ài tập  Work Assi ment  
Tiêu Mức độ đạt chuẩn quy định Trọn  
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chí 

đánh 

giá 

 
MỨC F 
(0-3.9) 

 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

 
MỨC C 
(5.5-6.9) 

 
MỨC   
(7.0-8.4) 

 
MỨC A 
(8.5-10) 

số 

Nộp b i 
t p 

Không 
 ộp b i 
t p 

Nộp 70% số 
 ượ g b i  t p  
được  gia .  
Thời gia  
 ộp ch m 
hơ  qu  đị h 
96 giờ trở 
lên. 

Nộp  b i  t p  
đầ   đủ  (100%  
số  ượ g được 
giao). Thời 
gia   ộp ch m 
hơ  qu  đị h 
48 giờ. 

Nộp b i t p đầ  
đủ (100% số 
 ượ g được 
giao). Thời 
gia   ộp ch m 
hơ  qu  đị h 
24 giờ. 

Nộp b i t p đầ  
đủ (100% số 
 ượ g được  
gia ). Đú g  
thời  gia   qu  
đị h. 

20% 

Trình 
bày bài 
t p 

Không có 
b i t p 

B i  t p trì h 
b    ộ  xộ , 
khô g đú g 
 êu cầu về 
trình bày 
(f  t chữ, cỡ 
chữ, giả  
dòng). Hình 
vẽ, bả g bi u 
sử d  g  
trong  bài  t p 
không phù 
hợp. 

B i t p trì h 
b   đú g  êu 
cầu (f  t  chữ,  
cỡ  chữ,  giả   
dòng). Hình 
vẽ, bả g bi u 
sử d  g tr  g 
b i t p rõ r  g, 
phù hợp. Cò  
một số   i  hỏ 
về trì h b   
(  i chí h tả, 
 hầm  ẫ  ghi 
chú, kích 
thước). 

B i t p trì h 
b   đẹp, đầ  
đủ, đúng  yêu  
cầu  (f  t  chữ,  
cỡ chữ, giả  
dò g). Hì h vẽ, 
bả g bi u sử 
d  g tr  g b i 
t p rõ r  g,  
phù hợp.  Ghi  
chú,  giải thích 
đầ  đủ, hợp   . 

B i t p trì h 
b   đẹp, đầ  
đủ, đú g  êu  
cầu  (f  t  chữ,  
cỡ  chữ,  giả  
dòng), logic. 
Hì h vẽ, bả g 
bi u sử d  g 
tr  g b i  t p rõ 
r  g,  kh a h c. 
Ghi chú, giải 
thích c  th , 
hợp   . 

30% 

Nội 
dung 
b i t p 

Không có 
b i t p 

Nội du g b i 
t p khô g 
đầ  đủ, một 
số khô g 
đú g the  
 êu cầu 
 hiệm v . 

Nội du g b i 
t p đầ  đủ, 
đú g với  êu  
cầu   hiệm  v   
 hư g  chưa 
hợp lý. Còn 
một số sai sót 
. 

Nội du g b i 
t p đầ  đủ, hợp 
  ,  đú g the  
 êu cầu  hiệm 
v . Trình bày 
đú g, rõ r  g. 

Nội du g b i 
t p đầ  đủ, hợp 
  , đú g the  
 êu cầu  hiệm 
v . Trình bày 
  gic, chi tiết v  
rõ ràng, hoàn 
t    hợp   . 

50% 

 
                                                                      Qu ng  ìn , ngà  15 .tháng 8.năm 2021 

 
Trưởn  khoa 

 

 

 

 

 
TS. Dư n  Thị Ánh Tuy t 

Phó Trưởn  bộ môn 

 

 

 

 

 
ThS. Hoàn  Thị Tườn  Vi 

N ười bi n soạn 

 

 

 

 

 
 ThS. N uyễn Thị Thùy Vân 

 


